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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA  N NHÂN  ÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:  

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Quản. 

Các Thẩm phán: ông Bùi Đăng, ông Nguyễn Công Hoàn 

- Thư ký phiên tòa: Bà   i T   Tr    i ng - T      T   án n  n   n 

t n      Đ ng. 

-   i di n  i n ki m   t nh n d n t nh   m  ồng tham gia phiên tòa: 

ông Trần  in  Công - Kiể  sát viên. 

Ngày 17 t áng 8 nă  2026, t i tr  s  T   án n  n   n t n      Đ ng   t 

 ử p    t ẩ   ông    i v  án   n sự t   l  số 305/2026/T PT-DS ngày 15 

t áng 5 nă  2026 về việ : “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản và mua bán tài 

sản”. Do Bản án   n sự s  t ẩ  số 27/2026/DS-ST ngày 12 t áng 02 nă  2026 

    T   án n  n   n   u vự  2 –     Đ ng b    áng  áo. T eo Quyết đ n  đ   

v  án r    t  ử p    t ẩ  số 457/2026/QĐ-PT ngày 15 t áng 6 nă  2026, 

Quyết đ n   oãn p iên t   số 363/2026/QĐ-PT ngày 30 t áng 6 nă  2026, 

T ông báo về việ   oãn p iên t   số 412/TB-TA ngày 22 t áng 7 nă  2026 và 

T ông báo về việ     l i p iên t   số 303/TB-TA ngày 03 t áng 8 nă  2026, 

giữ   á  đ  ng sự: 

- Nguyên đơn: bà P    T    , sin  nă  1972; 

Đ      : thôn M, xã N- , t n      Đ ng. 

Người đại diện theo ủy quyền: ông Vũ Xu n Q, sin  nă  1981; đ      : 

t ôn T,  ã Đ, t n      Đ ng. 

- Bị đơn:  

1. Bà Nin  T    ệ X, sin  nă  1979; đ      : thôn H,  ã N, t n      

Đ ng. 

2. Bà Trần T   N, sin  nă  1952; đ      : t ôn H,  ã N, t n      Đ ng. 

Người đại diện theo ủy quyền cho bà X và bà N: bà  ê T   Ki   , sinh 
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nă  1999; đ      : A T, p  ờng X-Đ, t n      Đ ng. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: ông Lê Trung H, đ      : thôn 

H,  ã N, t n      Đ ng. 

- Người kh ng c o: bà Trần T   N và bà Nin  T    ệ X là b  đ n. 

T i p iên t    ó  ặt bà P    T    , ông Vũ Xu n Q, bà  ê T   Ki   ; 

vắng  ặt bà Trần T   N, bà Nin  T    ệ X và ông Lê Trung H. 

NỘI  UNG VỤ  N: 

Nguyên đơn, bà Ph m Thị M trình bày:  

Từ t áng 01/2021 đến t áng 01/2025, bà  ó  u   à p ê     bà Trần T   N 

và bà Nin  T    ệ X, đ ng t ời  ó   o bà X v y tiền. Đến n y, bà N và bà X còn 

nợ bà 23.657 g  à p ê n  n và số tiền 652.000.000 đ ng. C  t ể n   s u: 

- Nă  2021:  

+ Ngày 03/6/2021, cho bà X v y 400.000.000đ, bà X n ận tiền  ặt ( ó    

n ận), lãi suất 0,88%44 tháng. 

+ Ngày 12/6/2021,   uyển   o bà X số tiền 300.000.000đ t ông qu  số tài 

  oản: 5402205193516 Ngân hàng N1,     đí   để  u   à p ê n  n   ô lo i 

Rô, trọng l ợng 10 tấn, giá  à p ê t i t ời điể  đó. Bà X  ẹn đến ngày 

05/12/2021, bà X giao cà phê cho bà M n  ng bà X không giao. 

- Ngày 10/9/2022, bà M với bà X t  n  toán tiền và bà X nợ l i 5.289,7 g 

 à p ê n  n   ô lo i Rôbust  và   uyển tiền để bà X giải quyết việ  riêng 

350.000.000đ, s u đó bà X   uyển trả  ột p ần và nợ l i 200.000.000đ. Ngoài 

ra, bà M mua giúp bà X 05 tấn p  n  iệu NPK Đầu Tr u với số tiền 52.000.000đ 

n  ng đến n y bà X   ông t  n  toán, lãi suất 0,88% 29 t áng. Số l ợng  à 

phê bà X nợ là: 5.289,7  g  à p ê n  n lo i Rôbust  + 10 tấn = 15.289,7  g 

- T áng 12/2024, bà n ờ bà X  u   à p ê t  i là 108.000 g (108 tấn), bà 

X trả đ ợ   ột p ần  à p ê và tiền,   n nợ l i 38.939 g  à p ê lo i Rôbust  

t  i ( à p ê n  n: 8.368 g). 

Quá trìn    i bên t ỏ  t uận  u  bán   ốt  à p ê và bà M   uyển tiền cho 

bà X vào tài   oản     Lê Trung H (con trai bà X) và tài   oản     bà X: từ 

ngày 04/12/2024 đến ngày 24/12/2024 tổng  ộng 2.556.000.000đ và số l ợng  à 

p ê t  i trong  á  ngày 04/12/2024 đến 24/12/2024 (t eo giá từng ngày), tổng 

 ộng tiền tín  t eo giá  à p ê từng đợt, tổng  ộng là 2.641.000.000đ, t  ng ứng 

108 tấn  à p ê t  i. C  t ể n   s u: 

Ngày bà  ến 

  uyển   oản 

 

Số tiền   uyển   oản/tài 

  oản ng ời n ận 

 

Số l ợng  à p ê   ốt và giá   ốt 
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04/12/2024 

 

C uyển 40.000.000đ vào tài 

  oản  ê Trung Hiếu 

C ốt 10 tấn, giá 23.200 đ/ g, 

tổng số tiền là 232.000.000 đ 

06/12/2024 

 

C uyển 100.000.000đ vào tài 

  oản  ê Trung Hiếu 

C ốt 3 tấn, giá 26.000đ/ g, tổng 

số tiền là 78.000.000đ 

07/12/2024 

 

C uyển 170.000.000đ vào tài 

  oản  ê Trung Hiếu 

Ngày này   ông đặt   n  ả p ê 

t  i 

08/12/2024 

 

C uyển 140.000.000đ 

vào tài   oản  ê Trung Hiếu 

C ốt 10 tấn, giá 25.800đ/ g, 

tổng  ộng là: 258.000.000đ 

09/12/2024 

 

C uyển 02 lần tổng  ộng 

150.000.000đ vào tài   oản 

     ê Trung Hiếu.  ần 1 

  uyển 100.000.000đ, lần 2 

  uyển 50.000.000đ 

C ốt 10 tấn; 25.500đ/ g; tổng 

 ộng 255.000.000đ 

11/12/2024 C uyển 200.000.000đ vào tài 

  oản Nin  T    ệ Xu n 

C ốt 10 tấn, giá 245.000đ/ g; 

tổng  ộng 245.000.000đ. 

12/12/22024 C uyển lần 01: 200.000.000đ 

vào tài   oản  ê Trung Hiếu. 

Tối   uyển lần 02: 

200.000.000đ vào tài   oản 

Nin  T    ệ Xu n 

C ốt 10 tấn, giá 25.000đ/ g; 

tổng  ộng 250.000.000đ 

13/12/2024 C uyển 95.000.000đ vào tài 

  oản bà Xu n 

Ngày này   ông   ốt  à 

15/12/2024 Chuyển 243.000.000đ C ốt 10 tấn giá 24.300đ/ g; tổng 

 ộng 243.000.000đ 

16/12/2024 C uyển 240.000.000đ vào tài 

  oản bà Xu n.  ần 01 

  uyển: 220.000.000đ, lần 

02   uyển: 20.000.000đ 

C ốt 10 tấn  à; giá 240.000đ/ g, 

với tổng số tiền là: 240.000.000đ 

18/12/2024 C uyển 100.000.000đ vào tài 

  oản bà Xu n 

C ốt 10 tấn  à giá 24.000đ/ g 

với tổng số tiền là 240.000.000đ 

19/12/2024 C uyển tổng  ộng 02 lần: 

 ần 1   uyển: 140.000.000đ, 

lần 02   uyển: 120.000.000đ 

với tổng số tiền là: 

260.000.000đ vào tài   oản 

C ốt 5 tấn  à giá 24.000đ/ g; 

tổng số tiền là: 120.000.000đ ng 
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Ngoài r , trong ngày 26/12/2024,   uyển 03 lần tổng  ộng là: 

601.000.000đ ng: 02 lần   uyển tổng là: 600.000.000đ ng,   n l i   uyển là: 

1.000.000đ ng vào tài   oản bà X, đ y là số tiền   uyển  u  05 tấn  à p ê 

n  n, số  à p ê này bà X đã gi o  à   o bà M và bà M   uyển tiền     số  à 

n  n này để trừ ng ợ  l i số  à t  i  à  á  bên   ốt đến ngày 24/12/2024 là 

31.800.000đ ng. N   vậy, bà M gi o tiền   o bà X so với tiền đặt   ốt  à p ê 

t ì   n nợ l i 85.000.000đ + 31.800.000đ = 116.800.000đ. Số tiền này   i bên 

t oả t uận trừ vào t  ng ứng 4.866 g; s u đó bà X  ó   uyển tiền   o bà  ến 

số  à t  i t  ng ứng 9.145 g;   o nên lấy tổng số  à p ê   ốt 108.000 g – 

(55.050kg+9.145kg+4.866kg) bà X đã gi o = 38.939 g  à p ê t  i. 

Đến ngày 12/01/2025, bà X   ốt nợ, bà N n ận nợ  á    oản: 

- Nợ  à p ê n  n trong nă  2022: 15.289 g  à p ê n  n Rôbust ; 

- 600.000.000đ tiền v y nợ từ nă  2021 đến nă  2023; 

- 05 tấn p  n NPK 52.000.000đ ng (nợ 2022-2023); 

- Nă  2024: 38.939 g  à p ê t  i, t  ng ứng 8.368 g  à p ê n  n 

Robusta. 

Ngày 12/01/2025,   i bên        ốt giá  à là b o n iêu. Ngày 12/01/2025, 

bà Trần T   N (là  ẹ     X), viết giấy n ận nợ và      ết t  n  toán nếu bà X 

  ông t ự   iện đ ợ  bà N sẽ bàn gi o l i   o bà M toàn bộ  iện tí   đất t i 

t ử  số: 120, tờ bản đ  số: 65 (nă  2013),  iện tí  : 4.759 
2
; đ       t ử  đất: 

 ã N,  uyện Đ, t n      Đ ng.  

Nay bà M yêu  ầu T   án giải quyết buộ  b  đ n p ải  oàn trả l i   o bà M 

số tiền:  ãi suất: 400.000.000đ    0,88%   44t áng = 151.300.000đ; 

252.000.000đ   0,88%.   29t áng = 63.800.000đ. Tổng số tiền lãi là: 

215.100.000đ. Tổng gố  và lãi là: 652.000.000đ + 215.100.000đ = 

867.100.000đ. Số tiền quy đổi t eo giá  à p ê n  n   ô lo i  à p ê Rôbust  t i 

t ời điể   iện n y là: 15.289.7 g +8.368 g = 23.657 g   134.000đ/01 g = 

3.170.000.000đ, vậy tổng số tiền bà X p ải trả   o bà M là: 867.100.000đ + 

3.170.000.000đ = 4.037.100.000đ (bốn tỷ   ông tră  b     i bảy triệu  ột 

tră  ng ìn đ ng). Nếu bà X  ất   ả năng t  n  toán t ì bà Trần T   N p ải 

bà Xuân 

22/12/2024 C uyển 180.000.000đ vào tài 

  oản bà Xu n 

 i o trả tiền  à   n t iếu tiền 

23/12/2024 C uyển 300.000.000đ vào tài 

  oản bà Xu n 

C ốt 15 tấn  à giá 240.000.000đ; 

tổng số tiền là 360.000.000đ 

24/12/2024 C uyển 100.000.000đ vào tài 

  oản bà Xu n 

C ốt 5 tấn giá 24.000đ/ g tổng 

số tiền là 120.000.000đ 
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t ự   iện việ  trả nợ n   giấy n ận nợ  o   ín  bà N viết t eo quy đ n      

p áp luật. 

Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn bà Ninh Thị Lệ X – bà Lê Thị 

Kim L trình bày: 

Bà X và bà M  ó  ối qu n  ệ quen biết, là  ăn,  u  bán  à p ê với n  u 

từ   oảng nă  2020. Trong quá trìn  đó, bà X  ũng  ó v y tiền     bà M  ột 

số lần. Cá  lần   á  t ì đã trả đ ,   n 02   oản tiền v y với số tiền là 

600.000.000đ ng n   bà M    i  iện và tiền 01 tấn p  n NPK với giá là 

52.000.000đ ng. Tuy n iên, t eo lời bà X t ì  ũng trong nă  2022 bà X đã 

n iều lần   uyển tiền để trả  ần   o bà M để t  n  toán   oản tiền nợ trên và 

  oản tiền nợ  o quy đổi  à p ê n   nêu s u: 

Vào nă  2021, nă  2022,  o gặp   ó   ăn trong việ  t u  u  nên bà X 

  n nợ bà M 02 đ n  àng với tổng trọng l ợng  à p ê là 15.289,7kg cà phê 

n  n lo i Rôbust . Tuy vậy, vào   oảng  uối nă  2022 giữ  bà X và bà M đã 

t ống n ất t ỏ  t uận bà X sẽ t  n  toán   o bà M giá tr  bằng tiền đối với 

trọng l ợng  à p ê trên với giá là 49.000đ ng/ g, bà M cho bà X trả  ần (bà X 

  o biết s u   i t ỏ  t uận t ì bà đã   uyển   o bà M, t  n  toán đ ợ   ột số 

  oản tiền). Việ    ốt giá trên     đ ợ   á  bên t ỏ  t uận  iệng với n  u   ứ 

  ông đ ợ  lập t àn  văn bản. Tuy n iên, trong quá trìn  giải quyết, tr o đổi, 

 ột số lần bà M đã t ừ  n ận về sự t ỏ  t uận này. H n nữ , nếu   ông t ật sự 

 ó sự t ỏ  t uận t ì   ẳng  ó l   o gì  ặ   ù  á  bên vẫn tiếp t    ối qu n  ệ 

là  ăn  u  bán  à p ê với n  u vào  á  nă  s u đó n  ng l i   ông  ấn trừ 

vào sản l ợng  à p ê nợ     nă  2021 và 2022  à   n để đến  iện n y. Do 

vậy, n y bà M    i  iện yêu  ầu bà X p ải trả số l ợng  à p ê trên bằng tiền với 

 ứ  giá 134.000/ g t ì bà X   ông đ ng  .  

C  t ể  á  lần   uyển tiền bà X thanh toán cho bà M   oản nợ v y và nợ 

 o quy đổi r  giá tr  sản l ợng  à p ê n   s u:  

- Ngày 29/04/2022 t  n  toán 10.000.000đ;    

- Ngày 07/06/2022 t  n  toán 200.000.000đ;  

- Ngày 18/06/2022 t  n  toán 34.000.000đ;   

- Ngày 07/07/2022 t  n  toán 150.000.000đ;  

- Ngày 10/08/2022 t  n  toán 183.000.000đ;  

- Ngày 13/08/2022 t  n  toán 17.000.000đ;  

- Ngày 17/09/2022 t  n  toán 100.000.000đ;  

- Ngày 20/09/2022 t  n  toán 50.000.000đ;  

- Ngày 22/09/2022 t  n  toán 70.000.000đ;  

- Ngày 18/10/2022 t  n  toán 50.000.000đ;  
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- Ngày 29/10/2022 t  n  toán 30.000.000đ;  

- Ngày 01/11/2022 t  n  toán 20.000.000đ;  

- Ngày 09/12/2022 t  n  toán 50.000.000đ;  

- Ngày 28/02/2023 thanh toán 40.000.000đ;  

- Ngày 29/03/2023 t  n  toán 100.000.000đ;  

- Ngày 26/04/2023 t  n  toán 50.000.000đ;  

 iên qu n đến việ   u  bán  à p ê t  i n   bà M trình bày thì: trong 

nă  2024, giữ  bà X và bà M vẫn t oả t uận  u  bán  à p ê,  á  lập n iều đ n 

 àng với n  u. Tuy n iên,   o đến  iện n y giữ  bà X và bà M      b o giờ 

 ùng ng i l i để   ốt l i việ   u  bán  à p ê với n  u vào nă  2024,   n nữ  

t eo lời trìn  bày     bà X  ung  ấp t ì sổ sá    u  bán  iện đã b  t ất l   nên 

bà   ông t ể  á  đ n  đ ợ  tổng trọng l ợng, số lần  u  bán  à p ê là b o 

n iêu? Cũng n   việ  bà M đã t  n  toán đ  tiền      á  lần  u   àng   y 

       y   n nợ l i b o n iêu? Bà X đã gi o  àng đ    y     ,  ó   n t iếu 

đ n  àng nào   ông   y   n nợ b o n iêu? C n đối với  á  nội  ung, tài liệu là 

sổ sá    o bà M  ung  ấp và   o rằng đó là  ăn  ứ   ứng  in   ó gi o      

mua bán 108.000kg cà phê thì bà X   o biết đó là nội  ung g i n ận  ột   iều 

từ bà M, bà X   ông đ ng ý. 

Đối với giấy v y tiền  à bà M  ung  ấp, bà X   o biết vào ngày 

12/01/2025, bà M  ùng  on tr i     bà M (tên là V) đã đến n à     bà N và đe 

 ọ ,  p buộ  bà N p ải viết giấy n ận nợ và      ết t  n  toán tiền. Cá  nội 

 ung viết trong “ iấy v y tiền” là  o bà M đọ  buộ  bà N p ải viết. C n về bản 

  ất, bà N   ông v y tiền,   ông là  ăn  u  bán  à p ê với bà M nên việ  n y 

bà M yêu  ầu buộ  bà N p ải t  n  toán nợ là   ông đ ng. H n nữ , tuy bà X 

 ó là  ăn  u  bán  à p ê, v y tiền     bà M, n  ng  á    oản nợ đ ợ  g i t i 

“ iấy v y tiền” là   ông đ ng. Cá  nội  ung viết trong giấy v y tiền đều là  o 

bà M đọ  buộ  bà Trần T   N p ải viết, s u đó  p buộ  bà X p ải   . S u   i 

 ảy r  sự việ , bà X  ó viết   i đ n tố giá  gửi đến Công an xã N và Ủy b n 

nhân dân xã N để đề ng     n t iệp, giải quyết t eo p iếu “Vận đ n gửi n iều 

b u gửi” ngày 19/02/2025. Nếu   ông t ật sự  ó việ  đe  ọ ,   ỡng  p t ì bà X 

sẽ   ông t ể viết, gửi  á  đ n tố giá  này. Và để v  án đ ợ  giái quyết triệt để, 

toàn  iện, p í  bà X đã  ó đ n đề ng   T   án t u t ập    s  giải quyết đ n tố 

giá      bà X t i Công an xã N và Ủy b n n  n   n  ã N và yêu  ầu p ản tố yêu 

 ầu T   án tuyên “ iấy v y tiền” đề ngày 12/01/2025 do bà M  ung  ấp là vô 

 iệu  o b  đe  ọ ,   ỡng  p.  

Do vậy, việ  bà M  ăn  ứ vào “ iấy v y tiền” trên để buộ  bà N, bà X 

p ải t  n  toán tiền là   ông đ ng, bà X   ông đ ng  .  
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Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn bà Trần Thị N – bà Lê Thị Kim L 

trình bày: 

Trong quá trìn  giái quyết v  án, bà P    T     đã  ung  ấp “ iấy v y 

tiền” đề ngày 12/01/2025 để   ứng  in  rằng bà N, bà X  ó v y tiền và là  ăn, 

nợ tiền  u  bán  à p ê     bà M. Tuy n iên, việ  viết,    vào “ iấy v y tiền” 

nêu trên hoàn toàn là do bà N, bà X b  đe  ọ ,   ỡng  p,  p buộ . Vào ngày 

12/01/2025, bà M  ùng  on tr i     bà (tên là V) đã đến n à     bà N và đe  ọ , 

 p buộ  bà N p ải viết giấy n ận nợ và      ết t  n  toán tiền. Cá  nội  ung 

viết trong “ iấy v y tiền”  ũng là  o bà M đọ  buộ  bà N p ải viết t eo,   ứ   

độ tuổi và sự     iểu t ì bà N   ông t ể  ó n ững lời văn n   t i “ iấy v y 

tiền” đ ợ . C n về bản   ất, bà N không v y tiền,   ông là  ăn  u  bán  à p ê 

với bà M nên bà M    i  iện yêu  ầu buộ  bà N p ải t  n  toán nợ là   ông 

đ ng, bà N   ông đ ng  . 

T eo lời bà N, s u   i  ảy r  sự việ , bà X là  on gái bà  ó viết 02 đ n tố 

giác gửi đến Công an xã N và Ủy b n n  n   n  ã N để đề ng     n t iệp, giái 

quyết t eo p iếu “Vận đ n gửi n iều b u gửi” ngày 19/02/2025. Và để v  án 

đ ợ  giái quyết triệt để, toàn  iện, bà N cùng bà X đã  ó đ n yêu  ầu p ản tố 

yêu  ầu T   án tuyên “ iấy v y tiền” đề ngày 12/01/2025  o bà M  ung  ấp là 

vô  iệu  o b  đe  ọ ,   ỡng  p. Do vậy, việ  bà M  ăn  ứ vào “ iấy v y tiền” 

trên để buộ  bà N, bà X p ải t  n  toán tiền là   ông đ ng, bà N   ông đ ng  . 

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan ông Lê Trung H khai: ông là con 

tr i     bà Nin  T    ệ X. Trong nă  2024,  ẹ     ông  ó   ợn n ờ số tài 

  oản     ông: STK: 5440909036886 - Ngân hàng Q1 ( B) để bà P    T     

  uyển tiền là  ăn giữ  bà M và  ẹ     ông (Nin  T    ệ X).  

K i ông n ận đ ợ  tiền từ tài   oản     bà M   uyển vào tài   oản     

ông t ì ông đã r t tiền  ặt về gi o l i   o  ẹ     ông. Việ  là  ăn giữ  bà M 

và  ẹ ông n   t ế nào t ì ông   ông biết. Ông     biết  ẹ     ông   ợn tài 

  oản     ông và   i n ận đ ợ  tiên ông đã   uyển l i   o  ẹ. Ông   ông liên 

qu n gì việ  là  ăn giữ  bà M và  ẹ     ông. 

Người làm chứng bà Lê Thị Hồng L1 trình bày ý kiến: bà đ ợ  biết T   án 

đ   bà vào t    gi  tố t ng trong v  án nêu trên với t   á   là ng ời là  

  ứng. Tuy n iên, b i sự t ự  bà   ông   ứng  iến,   ông biết bất  ỳ tìn  tiết 

gì  ó liên qu n trong v  án nêu trên. Do vậy, đề ng   Toà   ông  á  lập t   á   

    bà trong v  án. 

T   án đã tiến  àn  p iên  ọp  iể  tr  việ  gi o nộp, tiếp  ận,  ông    i 

  ứng  ứ và     giải n  ng   ông t àn . 

T i p iên t   s  t ẩ : nguyên đ n và đ i  iện t eo uỷ quyền     nguyên 

đ n yêu  ầu bà Nin  T    ệ X và bà Trần T   N t ự   iện  oặ  t ự   iện ng ĩ  
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v  t eo      ết t i giấy n ận nợ ngày 12/01/2025. Yêu  ầu bà Nin  T    ệ X 

và bà Trần T   N liên đới t  n  toán   o bà P    T     số tiền: 600.000.000đ 

nợ gố , lãi suất tín  từ 01/4/2025 đến ngày 12/02/2026 (10 t áng 10 ngày) với 

lãi suất 0,83%/t áng là  tr n là 50.000.000đ và 52.000.000đ tiền p  n bón 

NPK. Đối với việ   u  bán  à p ê t ì tổng số l ợng  à p ê bà X      gi o   o 

bà M và bà X và bà N đã n ận nợ là 23.657 g, yêu  ầu tín  đ n giá đến t ời 

điể    t  ử ngày  ô  n y t ì  à p ê n  n Rôbust   ó giá 95.000đ/01 g, t àn  

tiền yêu  ầu bà X và bà N  ó trá   n iệ  trả   o bà M là 23.657 g   95.000đ = 

2.247.415.000đ ng. 

Tổng  ộng, bà M yêu  ầu bà X và bà N liên đới trả   o bà M 

2.949.415.000đ ng, (trong đó: 600.000.000đ (nợ gố ) + 50.000.000đ (nợ lãi) + 

52.000.000đ (tiền p  n NPK) + 2.247.415.000đ ng (23.657 g  à p ê n  n 

Rôbusta)). 

Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 27/2026/DS-ST ngày 12/02/2026 của 

Tòa án nhân dân khu vực 2 – Lâm Đồng quyết định:  

Căn  ứ   oản 3 Điều 26; điể      oản 1 Điều 35; điể      oản 1 Điều 

39;  á  Điều 91, 92, 93, 94, 147, 227, 228, 266, 271, 273 Bộ luật Tố t ng   n sự 

nă  2015;  ăn  ứ  á  Điều 127, 280, 288, 335, 336, 339, 357, 430, 433, 440, 

463, 466, 468 Bộ luật D n sự nă  2015; 

Căn  ứ Ng   quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016     Ủy 

b n t  ờng v  Quố   ội quy đ n  về  ứ  t u,  iễn, giả , t u, nộp, quản l  và 

sử   ng án p í, lệ p í T   án. Tuyên  ử:   

1. C ấp n ận toàn bộ yêu  ầu    i  iện     nguyên đ n bà P    T     

về việ  tr n    ấp  ợp đ ng v y tài sản và  u  bán tài sản đối với b  đ n bà 

Nin  T    ệ X và bà Trần T   N. 

Buộ  bà Nin  T    ệ X và bà Trần T   N liên đới t  n  toán   o bà P    

T     tổng số tiền 2.949.415.000đ ng (  i tỷ   ín tră  bốn    i   ín triệu bốn 

tră    ời lă  ng ìn đ ng). (Trong đó g  : 600.000.000đ ng tiền nợ v y gố ; 

50.000.000đ ng tiền lãi tín  trên   oản v y 600.000.000đ ng và 

52.000.000đ ng tiền p  n bón NPK; 2.247.415.000đ ng là giá tr  quy đổi     

23.657 g  à p ê n  n Robust  t eo đ n giá 95.000đ ng/ g). 

Kể từ ngày ng ời đ ợ  t i  àn  án  ó đ n yêu  ầu t i  àn  án, nếu bên 

p ải t i  àn  án      t  n  toán  oặ  t  n  toán   ông đầy đ  số tiền nêu trên, 

t ì   n p ải    u   oản tiền lãi đối với số tiền   ậ  t i  àn  án t eo  ứ  lãi 

suất quy đ n  t i Điều 357 và Điều 468 Bộ luật D n sự nă  2015 t  ng ứng với 

t ời gi n   ậ  t i  àn  án. 

2. Đìn       ột p ần yêu  ầu    i  iện     nguyên đ n về yêu  ầu tín  

lãi suất đối với số tiền lãi v ợt 50.000.000đ ng  o nguyên đ n r t  ột p ần yêu 
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 ầu    i  iện về lãi suất. Hậu quả     việ  đìn      giải quyết v  án: quyền    i 

 iện yêu  ầu T   án giải quyết l i yêu  ầu nói trên     đ  ng sự đ ợ  t ự   iện 

t eo quy đ n  t i Điều 218 Bộ luật Tố t ng D n sự. 

3. K ông   ấp n ận yêu  ầu p ản tố     b  đ n bà Nin  T    ệ X và bà 

Trần T   N về việ  yêu  ầu tuyên vô  iệu “giấy v y tiền ngày 12/01/2025” vô 

 iệu  o b  đe  ọ ,   ỡng  p. 

Ngoài r , bản án s  t ẩ    n tuyên về án p í, ng ĩ  v  t i  àn  án và 

quyền   áng  áo      á  đ  ng sự.  

Ngày 01/4/2026, b  đ n bà Nin  T    ê X1 và bà Trần T   N  ó đ n 

  áng  áo đề ng   sử  bản án s  t ẩ  t eo   ớng   ông   ấp n ận toàn bộ yêu 

 ầu    i  iện     nguyên đ n. 

Tại phiên tòa phúc thẩm:  

- Ng ời đ i  iện t eo  y quyền     b  đ n: giữ nguyên yêu  ầu   áng  áo 

    b  đ n. Bà N là  ẹ bà X1   ông v y  ũng n     ông  u  bán  à p ê với bà 

M nên  ấp s  t ẩ  buộ  bà N liên đới  ùng bà X1 trả nợ   o bà M là không 

đ ng; về   oản tiền v y t ì bà X1 t ừ  n ận  ó v y     bà M n  ng đã trả, về 

mua bán cà phê nhân, bà X1 t ừ  n ận  ó  u  bán  à p ê n  n với bà M, số 

l ợng  à p ê n  n bà X1      gi o   o bà M t ì s u đó  á  bên  ó t ỏ  t uận 

bà X1 trả l i tiền   o bà M với giá 49.000đ/ g. Đối  à p ê t  i t ì bà X1 t ừ  

n ận  ó  u  bán với bà M n  ng việ  g i    p giữ   á  bên   ông rõ ràng nên 

  ông  ó  ăn  ứ  á  đ n  số nợ    t ể. Cá    oản tiền  à bà X1 đã   uyển 

  oản   o bà M tr ớ  ngày 17/9/2022 t ì bà X1 t ừ  n ận là   uyển trả   o  á  

gi o        á ,   ông liên qu n trong v  án này. Từ ngày 17/9/2022 đến ngày 

26/4/2023, bà X1 đã   uyển   oản   o bà M 10 lần với tổng số tiền là 

560.000.000đ, đề ng    ấp p    t ẩ  trừ số tiền này vào   oản tiền v y và tiền 

bà X1 nợ bà M số l ợng  à p ê n  n      gi o. 

- Nguyên đ n đề ng   giữ nguyên bản án s  t ẩ ,   ông   ấp n ận yêu 

 ầu   áng  áo     b  đ n. Nguyên đ n  á  đ n  từ ngày 17/9/2022 đến ngày 

26/4/2023, bà X1 đã   uyển   oản 10 lần với tổng số tiền là 560.000.000đ, số 

tiền này   ông liên qu n đến số tiền   ốt nợ vào nă  2025.  

- Qu n điể      đ i  iện viện  iể  sát n  n   n t n      Đ ng: T     , 

T ẩ  p án, Hội đ ng   t  ử đã tu n t   đ ng p áp luật tố t ng; ng ời t    

gi   tố t ng   ấp  àn  đ ng quy đ n      p áp luật. Về nội  ung: T i p iên t   

p    t ẩ , b  đ n   áng  áo n  ng   ông  ung  ấp đ ợ  tài liệu,   ứng  ứ 

  ứng  in . X t t ấy T   án  ấp s  t ẩ   ăn  ứ vào  á  tài liệu,   ứng  ứ  ó 

trong    s  v  án, lời    i      á  đ  ng sự;  á  đ n  số nợ bà X1 p ải trả   o 

bà M là  ó  ăn  ứ. Tuy n iên, bà N ( ẹ bà X1)   ông  ó qu n  ệ v y   y  u  

bán  à p ê với bà M, khi bà M đ i bà X1 thì bà N  ới đ ng   trả nợ   o bà M. 
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Do vậy, p ải  á  đ n  bà N là ng ời bảo lãn  và  á  đ n  bà X1 p ải  ó trá   

n iệ  trả nợ   o bà M, tr ờng  ợp bà X1   ông trả đ ợ   ới p át sin  trá   

n iệ      bên bảo lãn  là bà N. Cấp s  t ẩ   á  đ n  bà N  ó trá   n iệ  liên 

đới là   ông đ ng. Đề ng    ấp p    t ẩ    ấp n ận   áng  áo     bà N, sử  

bản án s  t ẩ  t eo   ớng p  n tí   trên. 

                                          NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

C n cứ vào các tài liệu chứng cứ có tại hồ sơ vụ án đ  được thẩm tra   ác 

minh tại phiên tòa phúc thẩm và đề nghị của Đại diện  iện ki m sát nhân dân 

t nh Lâm Đồng  H i đồng   t    nh n định: 

 1  Về t   t   tố t ng: Đ n   áng  áo     bà Nin  T    ệ X, bà Trần T   

N trong t ời   n t eo quy đ n  t i Điều 271, Điều 273 Bộ luật Tố t ng   n sự 

nên đ  điều  iện giải quyết t eo t   t   p    t ẩ . 

 2  Về nội  ung tr n    ấp: 

Nội  ung tr n    ấp đ ợ   á  đ n  là  ợp đ ng v y tài sản và  ợp đ ng 

 u  bán nông sản. Nguyên đ n bà P    T        i  iện yêu  ầu b  đ n bà 

Nin  T    ệ X p ải trả số tiền v y gố  là 600.000.000 đ ng và tiền nợ  o 

nguyên đ n ứng tr ớ  52.000.000 đ ng để  u  p  n bón   o b  đ n;  ũng n   

buộ  b  đ n p ải  oàn trả l i giá tr  đối với số l ợng 23.657 g  à p ê n  n 

Robust   à nguyên đ n đã  u  n  ng b  đ n      gi o  àng. 

 3  X t   áng  áo     b  đ n: 

  3.1  Đối với nội  ung   áng  áo   o rằng b  đ n b  nguyên đ n   ỡng  p, 

buộ  p ải    vào giấy v y tiền ngày 12/01/2025: 

B  đ n  ó yêu  ầu p ản tố, đề ng   tuyên "Giấy vay tiền ngày 12/01/2025" (có 

  ữ        bà Trần T   N, bà Nin  T    ệ X, ng ời   o v y là bà P  n T    1 

và ng ời là    ứng  ê T   H ng  1) vô  iệu  o b  đe  ọ ,  p buộ . N ận t ấy, 

T   án  ấp s  t ẩ  đã tiến  àn   á   in , t u t ập  ết quả giải quyết đ n tố 

giá  từ Công an xã N Kết quả  á   in  t ể  iện: K ông  ó  ăn  ứ  á  đ n  

nguyên đ n (bà M1) và  on tr i  ó  àn  vi  àn   ung, đe  ọ  vũ lự    y   ỡng 

ép bà N và bà X t i t ời điể  lập giấy nợ. Việ  bà X tự viết đ n tố giá  s u   i 

đã     á  n ận nợ   n 1 t áng (vào ngày 19/02/2025),   ông p ải là   ứng  ứ 

  ứng  in   ó sự đe  ọ  t i t ời điể   á  lập gi o     .  

 ặt   á , nội  ung      iấy v y tiền ngày 12/01/2025 t ể  iện: “Chúng tôi sẽ 

cam kết số tiền còn lại sẽ trả trong n m 2025. Nếu không trả được  chúng tôi 

giải quyết trả cho chị M1 bằng lô đất mặt đường tại quốc l  B. th a đất số 720 

tờ bản đồ 65 (2013) xã N - hiện nay tôi đang tiến hành làm sổ”. Nội  ung này 

t ể  iện   i tiết    t ể về t ử  đất, tờ bản đ ,  iện tr ng p áp l  tài sản t uộ  

quyền quản l , sử   ng     bà N, đ y là n ững t ông tin  á n  n đặ  t ù  à     

bà N nắ  đ ợ , nguyên đ n bà M1   ông t ể tự  ìn  biết rõ  á  nội  ung này 
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để áp đặt   y  p buộ  b  đ n viết nội  ung trên vào giấy v y tiền. N   vậy, 

n ững t ông tin liên qu n đến tài sản  á n  n     bà N  uất  iện trong giấy v y 

tiền nói trên đã t ể  iện     í tự nguyện,     động  ung  ấp t ông tin tài sản từ 

p í  b  đ n   o nguyên đ n n ằ      đí    á  n ận và đề  uất p   ng án đả  

bảo giải quyết  ông nợ   n t n đọng với nguyên đ n. 

Do đó,  ấp s  t ẩ    ông   ấp n ận yêu  ầu p ản tố     b  đ n về việ  

tuyên vô  iệu "Giấy vay tiền ngày 12/01/2025"  o b  đe  ọ ,   ỡng  p là  ó  ăn 

 ứ. K áng  áo     b  đ n về nội  ung này là   ông  ó    s    ấp n ận. 

 3.2  Về   oản nợ  à b  đ n t ống n ất với nguyên đ n: 

B  đ n t ừ  n ận  ó nợ tiền  u  p  n bón NPK là 52.000.000đ,  ó v y 

    nguyên đ n 750.000.000đ t eo  á  giấy v y tiền nguyên đ n  ung  ấp,  ó 

nợ     nguyên đ n 15.289,7 g  à p ê n  n   ô.  

 3.3  Số tiền b  đ n đã   uyển   oản   o nguyên đ n: 

T eo  á  tài liệu  à  á  bên  ung  ấp là  á  gi o        uyển tiền giữ  bà 

X và bà M1  ó  á  n ận     Ng n  àng t ì bà X đã n iều lần   uyển tiền   o 

bà M1. T i p iên t   p    t ẩ , đ i  iện  y quyền     b  đ n trìn  bày  á  

khoản tiền bà X đã   uyển   oản   o bà M1 tr ớ  ngày 17/9/2022 t ì bà X t ừ  

n ận là   uyển trả   o  á  gi o        á ,   ông liên qu n trong v  án này. Từ  

, bà X đã   uyển   oản   o bà M1 10 lần với tổng số tiền là 560.000.000đ, đề 

ng    ấp p    t ẩ  trừ số tiền này vào   oản tiền v y, nợ  u  p  n bón và tiền 

nợ  à p ê n  n      gi o. C  t ể: Ngày 17/9/2022:   uyển   oản 100.000.000 

đ ng; ngày 20/9/2022:   uyển   oản 50.000.000 đ ng; ngày 22/9/2022:   uyển 

  oản 70.000.000 đ ng; ngày 18/10/2022:   uyển   oản 50.000.000 đ ng; ngày 

29/10/2022:   uyển   oản 30.000.000 đ ng; ngày 01/11/2022:   uyển   oản 

20.000.000 đ ng; ngày 09/12/2022:   uyển   oản 50.000.000 đ ng; ngày 

28/02/2023:   uyển   oản 40.000.000 đ ng; ngày 29/3/2023:   uyển   oản 

100.000.000 đ ng; ngày 26/4/2023: 50.000.000 đ ng.  

 3.4  Về yêu  ầu     b  đ n   ấu trừ số tiền 560.000.000đ đã   uyển 

  oản   o nguyên đ n vào số nợ b  đ n p ải trả: 

Nguyên đ n t ống n ất với b  đ n về số tiền b  đ n đã   uyển   oản là 

560.000.000đ n  ng nguyên đ n   o rằng số tiền này   ông liên qu n đến việ  

  ốt nợ t i giấy v y tiền ngày 12/01/2025 vì việ    uyển   oản t ự   iện tr ớ  

  i  á  bên   ốt nợ.  

X t t ấy, trong 10 lần   uyển   oản trên   ông  ó nội  ung trả tiền p  n 

bón  ũng n     ông  ó lần nào   uyển đ ng số tiền 52.000.000đ. Nguyên đ n 

t ừ  n ận trong 10 lần   uyển   oản trên,  ó   i lần bà X   uyển   oản để trả 

nợ v y: ngày 18/10/2022   uyển   oản 50.000.000 đ ng nội  ung “CK trả tiền 

    M1” và ngày 29/3/2023   uyển   oản 100.000.000 đ ng nội  ung “  uyển 
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trả nợ     M1”, tổng  ộng là 150.000.000 đ ng là trừ vào số tiền b  đ n v y 

350.000.000 đ ng vào ngày 10/9/2022, nên số   n nợ l i 200.000.000 đ ng, 

 ộng với   oản v y 400.000.000đ ngày 03/6/2021 t àn  600.000.000đ. X t 

t ấy, trìn  bày     bà M1 p ù  ợp với giấy v y tiền  ũng n   sự t ừ  n ận     

b  đ n  ó v y     nguyên đ n 750.000.000đ và p ù  ợp với giấy   ốt nợ ngày 

12/01/2025  á  đ n  b  đ n   n nợ 600.000.000đ tiền v y. K oản tiền 

220.000.000 đ ng (  uyển   oản vào  á  ngày 17/9/2022, ngày 20/9/2022, ngày 

22/9/2022) là b  đ n trả tiền ông T nợ tiền bắp và p  n t eo sổ g i nợ (B  số 

358),  ó   ữ   ,   ữ viết     bà X. Số tiền   n l i là 190.000.000 đ ng (  uyển 

  oản vào  á  ngày 29/10/2022, 01/11/2022, 09/12/2022, 28/02/2023, 

26/4/2023) tuy   ông đ ợ  t ể  iện trong sổ g i nợ  ũng n     ông  ó nội  ung 

  uyển   oản n  ng   t t ấy ngoài việ   á  bên  ó v y   ợn,  u  bán  à p ê 

t ì giữ  nguyên đ n và b  đ n   n  ó n iều  ối qu n  ệ là  ăn   á  n    u  

bán bắp… và  á  lần   uyển   oản này đều  iễn r  tr ớ    i  á  bên   ốt nợ 

vào ngày 12/9/2025. Do vậy,   ông  ó  ăn  ứ  á  đ n  số tiền 560.000.000đ là 

để trả   o   oản nợ tiền  à p ê n  n   ô, tiền v y, tiền nợ p  n NPK n      iến 

    b  đ n. Cấp s  t ẩ    ấp n ận yêu  ầu     nguyên đ n về nội  ung này là 

 ó  ăn  ứ.  

 3.5  Đối với số nợ  à p ê t  i, đ ợ  quy đổi t àn   à p ê n  n   ô: B  

đ n t ừ  n ận  ó  u  bán  à p ê t  i với bà M1, t ừ  n ận   n nợ  à p ê      

gi o n  ng   ông t ống n ất số nợ là 8.368 g vì bà X      đối   iếu đ ợ  sổ 

nợ. X t t ấy, b  đ n t ừ  n ận   n nợ  à p ê t  i     bà M1, t i giấy   ốt nợ 

ngày 12/01/2025 b  đ n đã t ừ  n ận   n nợ     nguyên đ n số  à p ê t  i quy 

đổi t àn   à p ê n  n   ô là 8.368 g. Do vậy  ấp s  t ẩ  buộ  b  đ n p ải 

t  n  toán số tiền   ng ứng với số l ợng  à p ê b  đ n      gi o   o nguyên 

đ n là  ó  ăn  ứ. 

 3.6  Về đ n giá  à p ê n  n: B  đ n t ừ  n ận   n nợ     nguyên đ n 

15.289,7 g  à p ê n  n   ô, n  ng  á  bên t ỏ  t uận bà X trả   o bà M1 bằng 

tiền t eo đ n giá 49.000đ/ g. Nguyên đ n   ông t ừ  n ận  ó t ỏ  t uận đ n 

giá là 49.000đ/ g và b  đ n   ông đ   r  tài liệu nào để   ứng  in   ó t ỏ  

t uận này. 

 ặ   ù  á  bên t    gi  gi o       u  bán  à p ê n  n,  à p ê t  i 

n  ng   ông lập t àn  văn bản,     t ỏ  t uận gi o      bằng  iệng qu  điện 

t o i. Tuy n iên,  ăn  ứ vào  á    ứng  ứ  ó trong    s  v  án và lời t ừ  n ận 

     á  đ  ng sự,  ó đ     s   á  đ n  giữ  nguyên đ n và b  đ n đã  á  lập 

 á  gi o       u  bán  àng  ó  (cà phê nhân khô  cà phê tươi). Nguyên đ n đã 

t ự   iện đầy đ  ng ĩ  v  t  n  toán tiền  ặt và tiền   uyển   oản để đặt  àng. 

Ng ợ  l i, b  đ n đã t ự   iện   ông đ ng,   ông đầy đ  ng ĩ  v  gi o  àng 

t eo đ ng t ời   n và số l ợng đã t ỏ  t uận,  ẫn đến việ    n nợ l i nguyên 
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đ n tổng  ộng 23.657  g  à p ê n  n Robust  (theo n i dung th  hiện trong 

giấy vay tiền ngày 12/01/2025). Đ y là  àn  vi vi p    ng ĩ  v  trong  ợp 

đ ng  u  bán tài sản. T eo quy đ n  t i Điều 351, 356 và 360 Bộ luật D n sự, 

  i bên  ó ng ĩ  v  t ự   iện   ông đ ng  oặ    ông đầy đ  ng ĩ  v  gi o vật 

cùng lo i t ì bên  ó quyền  ó quyền yêu  ầu gi o vật  ùng lo i   á   oặ  t  n  

toán giá tr  bằng tiền và b i t  ờng t iệt   i (nếu  ó). T   án  ấp s  t ẩ   á  

đ n  b  đ n p ải trả   o nguyên đ n t  ng ứng với giá tr  tài sản ( à p ê n  n) 

 à nguyên đ n đáng lẽ đ ợ  n ận t eo đ ng t ỏ  t uận, đ ợ   á  đ n  t eo giá 

t   tr ờng t i t ời điể    t  ử s  t ẩ  là  ó  ăn  ứ. 

 3.7  X t   áng  áo về nội  ung  á  đ n  trá   n iệ  liên đới     bà  

Trần T   N: 

B  đ n   áng  áo   o rằng bà Trần T   N   ông  ó  ối qu n  ệ là  ăn, 

  ông trự  tiếp v y tiền   y  u  bán  à p ê với nguyên đ n là bà M1 nên việ  

T   án  ấp s  t ẩ  buộ  bà N p ải  ó trá   n iệ  liên đới trả nợ ( oặ  t ự  

 iện ng ĩ  v  t  y   o bà X) là   ông đ ng. Hội đ ng   t  ử   t t ấy:  ặ   ù 

bà N   ông  ó qu n  ệ v y   ợn,  u  bán với bà M1, t ự  tế là   ông nợ tiền, 

tài sản     bà M1. Tuy nhiên, bà N đã tự viết  iấy v y tiền ngày 12/01/2025, 

t ống n ất  ùng con bà là bà X  ùng    u trá   n iệ  trả nợ   o bà M1, đ ng 

t ời      ết  ùng   ín  tài sản      ìn  (t ử  đất số 720, tờ bản đ  65) để giải 

quyết nếu   ông trả đ ợ  nợ, giấy v y tiền  ó  ả bà M1, bà X và bà N cùng ký 

tên.   

Điều 370 Bộ luật   n sự quy đ n  về   uyển gi o ng ĩ  v : 

1. Bên có nghĩa vụ có th  chuy n giao nghĩa vụ cho người thế nghĩa vụ 

nếu được bên có quyền đồng ý  trừ trường hợp nghĩa vụ gắn liền với nhân thân 

của bên có nghĩa vụ hoặc pháp lu t có quy định không được chuy n giao nghĩa 

vụ. 

2. Khi được chuy n giao nghĩa vụ thì người thế nghĩa vụ trở thành bên có 

nghĩa vụ. 

N   vậy, bằng việ   á  bên t ỏ  t uận t i giấy v y tiền ngày 12/01/2025 

đã t ể  iện bà X   uyển gi o  ột p ần ng ĩ  v    o bà N và đ ợ  bên  ó quyền 

là bà M1 đ ng  , nên  ấp s  t ẩ  buộ  bà N liên đới  ùng bà X trả nợ   o bà 

M1 là đ ng quy đ n      p áp luật. K áng  áo     b  đ n về nội  ung này 

  ông  ó  ăn  ứ   ấp n ận 

 4  Do   áng  áo   ông đ ợ    ấp n ận, bản án s  t ẩ  đ ợ  giữ 

nguyên nên bà Nin  T    ệ X p ải    u án p í   n sự p    t ẩ , bà Trần T   N 

là ng ời   o tuổi nên đ ợ   iễn án p í   n sự p    t ẩ .  

Vì  á  lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 
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Căn  ứ   oản 1 Điều 308 Bộ luật Tố t ng   n sự; 

K ông   ấp n ận   áng  áo     b  đ n bà Nin  T    ệ X và bà Trần T   

N; giữ nguyên Bản án   n sự s  t ẩ  số 27/2026/DS-ST ngày 12 t áng 02 nă  

2026     T   án n  n   n   u vự  2 –     Đ ng. 

- Áp   ng:   oản 3 Điều 26; điể      oản 1 Điều 35; điể      oản 1 

Điều 39;  á  Điều 91, 92, 93, 94, 147, 227, 228, 266, 271, 273 Bộ luật Tố t ng 

  n sự nă  2015;  ăn  ứ  á  280, 288, 357, 370, 430, 433, 440, 463, 466, 468 

Bộ luật D n sự; Ng   quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016     Ủy 

b n t  ờng v  Quố   ội quy đ n  về  ứ  t u,  iễn, giả , t u, nộp, quản l  và 

sử   ng án p í, lệ p í T   án. 

Tuyên xử:  

1. C ấp n ận yêu  ầu    i  iện     bà P    T    . 

Buộ  bà Nin  T    ệ X và bà Trần T   N liên đới t  n  toán   o bà P    

T     tổng số tiền 2.949.415.000đ ng (  i tỷ   ín tră  bốn    i   ín triệu bốn 

tră    ời lă  ng ìn đ ng), g  : 600.000.000 đ ng tiền nợ v y gố ; 

50.000.000 đ ng tiền lãi tín  trên   oản v y 600.000.000 đ ng; 52.000.000 

đ ng tiền nợ  u  p  n bón NPK; 2.247.415.000 đ ng là giá tr  quy đổi     

23.657 g  à p ê n  n Robust  t eo đ n giá 95.000đ ng/ g. 

Kể từ ngày ng ời đ ợ  t i  àn  án  ó đ n yêu  ầu t i  àn  án, nếu bên 

p ải t i  àn  án      t  n  toán  oặ  t  n  toán   ông đầy đ  số tiền nêu trên, 

t ì   n p ải    u   oản tiền lãi đối với số tiền   ậ  t i  àn  án t eo  ứ  lãi 

suất quy đ n  t i Điều 357 và Điều 468 Bộ luật D n sự nă  2015 t  ng ứng với 

t ời gi n   ậ  t i  àn  án. 

2. K ông   ấp n ận yêu  ầu p ản tố     b  đ n bà Nin  T    ệ X và bà 

Trần T   N về việ  yêu  ầu tuyên vô  iệu “giấy v y tiền ngày 12/01/2025” vô 

 iệu  o b  đe  ọ ,   ỡng  p. 

3. Về án p í:   

- Án p í   n sự s  t ẩ :  iễn án p í   n sự s  t ẩ    o bà Trần T   N. 

Buộ  bà Nin  T    ệ X p ải    u 45.794.150 đ ng (bốn    i lă  triệu bảy 

tră    ín    i bốn ngàn  ột tră  nă     i đ ng) án p í   n sự s  t ẩ , 

đ ợ  trừ vào số tiền 300.000 đ ng bà X đã nộp t   ứng án p í t eo biên l i số 

0009438 ngày 27/11/2025 t i T i  àn  án   n sự t n      Đ ng; bà Nin  T   

 ệ X   n p ải nộp t ê  45.494.150 đ ng (bốn    i lă  triệu bốn tră    ín 

   i bốn ngàn  ột tră  nă     i đ ng) án p í   n sự s  t ẩ . Hoàn trả   o 

bà P    T     số tiền 56.018.500 đ ng bà M đã nộp t   ứng án p í t eo biên 

l i số 0000863 ngày 20/5/2025 t i C i     T i  àn  án   n sự  uyện Đứ  

Trọng, t n      Đ ng (n y là P  ng T i  àn  án   n sự K u vự  2 – Lâm 

Đ ng). 
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- Án p í   n sự p    t ẩ : bà Nin  T    ệ X p ải    u 300.000 đ ng (B  

tră  ng ìn đ ng) án p í   n sự p    t ẩ , n  ng đ ợ    ấu trừ số tiền t   ứng 

án p í p    t ẩ  đã nộp t eo biên l i t u số 0006824 ngày 16/4/2026     T i 

 àn  án   n sự t n      Đ ng. Bà X đã nộp đ  án p í   n sự p    t ẩ . Bà 

Trần T   N đ ợ   iễn án p í   n sự p    t ẩ . 

Cá  quyết đ n    á      bản án s  t ẩ    ông  ó   áng  áo,   áng ng   

 ó  iệu lự  p áp luật. 

Tr ờng  ợp Bản án, quyết đ n  đ ợ  t i  àn  t eo quy đ n  t i Điều 2 

 uật T i  àn  án D n sự nă  2025 t ì ng ời đ ợ  t i  àn  án   n sự, ng ời 

p ải t i  àn  án   n sự  ó quyền t ỏ  t uận t i  àn  án, quyền yêu  ầu t i  àn  

án, tự nguyện t i  àn  án  oặ  b    ỡng   ế t i  àn  án t eo quy đ n  t i  á  

Điều 6, 7, 8, 36 và Điều 72  uật T i  àn  án D n sự nă  2025, t ời  iệu t i 

 àn  án đ ợ  t ự   iện t eo quy đ n  t i   oản 2 Điều 34  uật Thi hành án Dân 

sự nă  2025. 

Bản án p    t ẩ   ó  iệu lự  p áp luật  ể từ ngày tuyên án./. 

Nơi nhận: 
- VKSND t n      Đ ng; 

- TAND   u vự  2 -     Đ ng; 

- P  ng THADS   u vự  2 -     Đ ng; 

- THADS t n      Đ ng; 

- Cá  đ  ng sự; 

-   u:    s , Tổ HCTP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PH N - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 
Nguyễn Văn Quản 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


